
STT Xuất bản tiếng Việt Năm 

1 
Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam. 2023. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ ĐỒNG PHÂN HỦY RÁC THỰC PHẨM VÀ 

LỤC BÌNH. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 1-9. (Đã xuất bản) 
2023 

2 

Nguyễn Công Thuận, Trương Duy Khánh, Đinh Thái Danh, Trần Sỹ Nam. 2023. ẢNH HƯỞNG CỦA KHUẤY TRỘN 

ĐẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ BÙN THẢI NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH. Tạp chí Khoa học 

Đại học Cần Thơ. 59. 10-20. (Đã xuất bản) 

2023 

3 

Kim Lavane, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Truyền. 2023. ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP. Tạp chí 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. (Đã xuất bản) 

2023 

4 

Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Văn Dũ, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Công Thuận, Kim Lavane. 2023. KHẢO SÁT HỆ 

PHIÊU SINH THỰC VẬT TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - TỈNH AN GIANG. Tạp chí 

Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 16-29. (Đã xuất bản) 

2023 

5 

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Văn Dũng. 2023. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ 

THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỘT PLASMA LẠNH XỬ LÝ NƯỚC NGẦM PHỤC VỤ SINH HOẠT NÔNG THÔN. Tạp 

chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23. 94 - 100. (Đã xuất bản) 

2023 

6 

Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Lê Như Ý, Kim Lavane. 2023. SỬ DỤNG CHỈ SỐ PHÂN BỐ ĐỘNG VẬT 

ĐÁY ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC KÊNH E, HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. 

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 80-88. (Đã xuất bản) 

2023 

7 
Nguyễn Công Thuận, . 2023. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CHẤT BỒI LẮNG VÀ KHẢ NĂNG GIẢM 

SÓNG BỞI HỆ THỐNG THU HÚT CÁ TRÊN SÔNG. Khoa học đất. 71. 60-64. (Đã xuất bản) 
2023 

8 

Phạm Quốc Nguyên, Trần Thị Minh Thư, Nguyễn Văn Công. 2023. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CARTAP 

(PADAN 95SP) ĐẾN ENZYM CHOLINESTERASE VÀ HÔ HẤP CỦA CÁ CHÉP (CYPRINUS CARPIO) CỠ GIỐNG. 

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 145-151. (Đã xuất bản) 

2023 



9 

Phạm Quốc Nguyên, Trần Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Công. 2023. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA 

EXCEL BASA 50EC ĐẾN ENZYM CHOLINESTERASE VÀ HÔ HẤP CỦA CÁ MÈ VINH (BARBONYMUS 

GONIONOTUS) CỠ GIỐNG. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 152-159. (Đã xuất bản) 

2023 

10 
Đỗ Thị Mỹ Phượng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Lộc. 2023. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SẤY BÙN THẢI BẰNG 

BUỒNG SẤY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 171-177. (Đã xuất bản) 
2023 

11 

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Lộc. 2023. KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METHYL ORANGE TRONG 

DUNG DỊCH BỞI HẠT GEL CHITOSAN ĐƯỢC CHIẾT XUẤT TỪ VỎ TÔM SÚ PENAEUS MONODON. Tạp chí 

Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 27-38. (Đã xuất bản) 

2023 

12 

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Phan Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Xuân Lộc. 2023. TỔNG HỢP VẬT LIỆU FE3O4-BIOCHAR TỪ BÃ 

MÍA ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ SAFRANIN O TRONG DUNG DỊCH. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 1-8. (Đã 

xuất bản) 

2023 

13 
Đỗ Thị Mỹ Phượng, Phan Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Xuân Lộc. 2023. ĐẶC ĐIỂM HÓA LÝ CỦA THAN SINH HỌC TỪ 

VỎ SẦU RIÊNG VÀ VỎ MÍT. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 59. 221-228. (Đã xuất bản) 
2023 

14 

Ngô Thụy Diễm Trang, Nguyễn Thiên Minh , Vũ Thị Xuân Nhường , Đặng Quốc Thiện, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2023. 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRIỂN VỌNG Ở GIAI ĐOẠN CÂY 

CON TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 459. 3-14. (Đã xuất bản) 

2023 

15 

Ngô Thụy Diễm Trang, Vũ Thị Xuân Nhường , Nguyễn Thiên Minh , Đặng Quốc Thiện, Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2023. 

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA 18 GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX L) Ở GIAI ĐOẠN CÂY 

CON TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 452. 21-29. (Đã xuất bản) 

2023 

16 

Ngô Thụy Diễm Trang, , , , Võ Thị Phương Thảo , , , . 2023. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH 

HOẠT ĐÔ THỊ CỦA CÂY CHUỐI HOA (CANNA GENERALIS) VÀ BÁCH THỦY TIÊN (ECHINODORUS 

CORDIFOLIUS). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 445. 78-86. (Đã xuất bản) 

2023 

17 

Ngô Thụy Diễm Trang, Võ Thị Phương Thảo , , , , , , . 2023. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG SINH TRƯỞNG CỦA 

NĂM LOÀI HOA KIỂNG TRỒNG THỦY CANH TRONG NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển 

Nông thôn. 455. 58-68. (Đã xuất bản) 

2023 



18 

Ngô Thụy Diễm Trang, Đặng Quốc Thiện, Vũ Thị Xuân Nhường , Nguyễn Thiên Minh , Nguyễn Châu Thanh Tùng. 2023. 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TƯỚI NƯỚC MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 6 GIỐNG ĐẬU 

TƯƠNG (GLYCINE MAX L.) TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 458. 3-

11. (Đã xuất bản) 

2023 

19 
Nguyễn Thị Như Ngọc, , Nguyễn Thanh Giao, Đinh Thái Danh. 2023. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

NƯỚC MẶT HỒ XÁNG THỔI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Khoa học và Công nghệ. 1859-4581. 116-122. (Đã xuất bản) 
2023 

Tổng số:  19 

1 

Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Đình Duy, Trịnh Phước Toàn, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thạch San, Trần Sỹ Nam. 2022. 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ THẢI LƯỢNG TỪ AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS 

VANNAMEI) THÂM CANH Ở TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 213-225. (Đã xuất 

bản) 

2022 

2 

Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Công Thuận, Đinh Thái Danh, Dương 

Trí Dũng, Taro Izumi, Koki Maeda, Nguyễn Văn Công. 2022. SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ CÁC NGUỒN CHẤT 

THẢI KHÁC NHAU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 239-251. (Đã 

xuất bản) 

2022 

3 

Nguyễn Công Thuận, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Sỹ Nam, Taro Izumi, Nguyễn Văn 

Công. 2022. KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIẾT KIỆM NƯỚC, GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ THÍCH ỨNG 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 231-238. (Đã xuất bản) 

2022 

4 

Đặng Minh Quân, Nguyễn Hoài Thanh, Lê Thành Nghề, Phạm Thị Bích Thủy, Trần Sỹ Nam. 2022. ĐA DẠNG THÀNH 

PHẦN LOÀI CỎ DẠI THUỘC LỚP NGỌC LAN (MAGNOLIOPSIDA) TRONG HỆ SINH THÁI ĐỒNG RUỘNG Ở 

TỈNH AN GIANG. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 17. 48-59. (Đã xuất bản) 

2022 

5 

Trần Sỹ Nam, Ngô Thụy Diễm Trang, Võ Thị Phương Thảo , , , , , , , , . 2022. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT 

ĐOẠN KÊNH BÚNG XÁNG, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông 

thôn. 440. 92-99. (Đã xuất bản) 

2022 



6 

Trần Sỹ Nam, Huỳnh Thị Diễm, Huỳnh Tuyết Như, Phạm Văn Đệ, Phạm Văn Tú. 2022. BỔ SUNG THAN TRẤU VÀ 

THAN TRÀM VÀO ĐẤT TRỒNG LÚA LÀM GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CH4, N2O TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ 

NGHIỆM. Tài nguyên và Môi trường. 388. 86-88. (Đã xuất bản) 

2022 

7 

Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2022. 

ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI Ở TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN CỦA XÃ VĨNH THẠNH TRUNG, HUYỆN 

CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 131. 51-70. (Đã 

xuất bản) 

2022 

8 

Nguyễn Đình Giang Nam, Lê Như Ý, Huỳnh Vương Thu Minh, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2022. XÂY 

DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ SỐ HỖ TRỢ QUẢN LÝ BỀN VỮNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ. Hội Khoa Học Đất Việt Nam. 1. 58-65. (Đã xuất bản) 

2022 

9 

Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2022. 

ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI Ở TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN CỦA XÃ VĨNH THẠNH TRUNG, HUYỆN 

CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 131. 51-70. (Đã 

xuất bản) 

2022 

10 
Nguyễn Công Thuận, . 2022. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH KHÍ CH4 TỪ Ủ YẾM KHÍ RÁC THỰC PHẨM. Tạp chí 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 17. (Đã xuất bản) 
2022 

11 

Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Trần Mỹ Linh. 2022. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

NƯỚC KÊNH E, HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ BẰNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NĂM 2019 

- 2020. Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0". 1. 345 - 355. (Đã xuất bản) 

2022 

12 

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Ngô Quốc Dũng. 2022. THỬ NGHIỆM BỂ BÙN SINH 

HỌC LỌC DÒNG NGƯỢC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN. Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng 

công nghiệp 4.0". 1. 316 - 325. (Đã xuất bản) 

2022 



13 

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Công Thuận, Đặng Thị Hồng Yến. 2022. THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG 

BỂ BÙN SINH HỌC LỌC DÒNG NGƯỢC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG. Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách 

mạng công nghiệp 4.0". 1. 408 - 415. (Đã xuất bản) 

2022 

14 

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Thị Mộng Kha, Hồ Vũ Khanh, Lê Diễm Kiều, Seishu 

Tojo. 2022. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH KHÍ METAN TRONG QUÁ TRÌNH Ủ YẾM KHÍ CỦA VẬT LIỆU RỄ VÀ 

LÁ BÈO TAI TƯỢNG (PISTIA STRATIOTES L.). Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 1. 61-66. (Đã xuất bản) 

2022 

15 

Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Vàng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cương, Lưu Thanh Đức Hải, Phạm Minh Đức, 

Trần Ngọc Hải. 2022. HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 

Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển. Nguyễn Thanh Phương. 371-378. (Đã xuất 

bản) 

2022 

16 

Dư Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Văn Công. 2022. LOẠI BỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HOẠT CHẤT CHLORPYRIFOS 

ETHYL VÀ CARBOSULFAN TRONG NƯỚC BẰNG THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA. Tài nguyên và Môi trường. Kỳ 1 

tháng 2/2022. 32. (Đã xuất bản) 

2022 

17 

Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Hãi Yến, Trần Nguyễn Thanh Trúc. 2022. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA 

FENOBUCARB Ở NỒNG ĐỘ GÂY CHẾT ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE VÀ HÔ HẤP CÁ MÈ VINH. Tài 

nguyên và Môi trường. Kỳ 1. 36-38. (Đã xuất bản) 

2022 

18 

Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Văn Công, Võ Thị Lan Anh. 2022. ĐỘC CẤP TÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CARTAP 

HYDROCHLORIDE ĐẾN HOẠT TÍNH CHOLINESTERASE Ở CÁ MÈ VINH (BARBONYMUS GONIONOTUS). Tài 

nguyên và Môi trường. Kỳ 1. 38-40. (Đã xuất bản) 

2022 

19 

Huỳnh Công Khánh, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Văn Công. 2022. 

ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI Ở TRONG VÀ NGOÀI ĐÊ BAO KHÉP KÍN CỦA XÃ VĨNH THẠNH TRUNG, HUYỆN 

CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 131. 51-70. (Đã 

xuất bản) 

2022 

20 
Đỗ Thị Mỹ Phượng, Ngô Ngọc Phương Ngân, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. ỨNG DỤNG BIOCHAR-OXÍT SẮT TỪ TRONG 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA SAFRANIN-O. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 19. 106-112. (Đã xuất bản) 
2022 



21 

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG 

DỤNG BIOCHAR BIẾN TÍNH CHITOSAN TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA SAFRANIN-O. Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn. 20. 81-88. (Đã xuất bản) 

2022 

22 
Nguyễn Đạt Phương, Nguyễn Xuân Lộc. 2022. ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ TRẤU 

ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên. 227. (Đã xuất bản) 
2022 

23 

Võ Thị Phương Thảo , Ngô Thụy Diễm Trang, , . 2022. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CẢI 
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